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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3768/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt ðề án “Thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn ñối với  

cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên ñịa bàn  

Thành phố Hồ Chí Minh, giai ñoạn 2013 - 2020”  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 92/Qð-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt ðề án giảm quá tải bệnh viện giai ñoạn 2013 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 122/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân giai ñoạn 2011 - 2020, tầm nhìn ñến năm 2030;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 14/2013/Qð-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn ñối với người hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 3738/Qð-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh ñào tạo 

nguồn nhân lực cho ngành y tế của Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế tại Tờ trình số 438/TTr-SYT ngày 14 tháng 6 

năm 2013,  
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này ðề án “Thực hiện chế ñộ luân phiên 

có thời hạn ñối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh, giai ñoạn 2013 - 2020”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Y tế, Giám 

ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ngành, ñoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Hứa Ngọc Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðỀ ÁN 
Thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn  

ñối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập 

 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai ñoạn 2013 - 2020 

 (Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh số 3768/Qð-UBND  

ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ðỀ ÁN 

 

Thực hiện Quyết ñịnh số 14/2013/Qð-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn ñối với người hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và triển 

khai ðề án “Thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn ñối với cán bộ y tế tại cơ sở 

khám chữa bệnh công lập trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai ñoạn 2013 - 

2020” với các nội dung như sau:  

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân, ñặc biệt là công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên ñịa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh ñạt ñược nhiều kết quả tích cực: Trình ñộ cán bộ y tế ñã từng bước 

ñược nâng cao thông qua ñào tạo, tập huấn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho 

chẩn ñoán, ñiều trị ñã ñược quan tâm ñầu tư từ ngân sách Nhà nước và hoạt ñộng xã 

hội hóa. Ngành y tế cũng ñã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 09/2004/CT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Bộ Y tế về tăng cường công tác 

chỉ ñạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhằm ñưa những dịch vụ kỹ thuật y tế 

ñến gần dân, góp phần thực hiện công bằng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 

trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

Tuy nhiên, chất lượng khám chữa bệnh còn hạn chế, chưa ñáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của nhân dân, nhất là tuyến cơ sở. Nguyên nhân của tình trạng này là do 

thiếu hụt cán bộ y tế có trình ñộ chuyên môn sâu, chất lượng cán bộ y tế ở tuyến 

quận, huyện và phường, xã, thị trấn chưa ngang tầm dẫn ñến chưa phát huy hết hiệu 
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quả, công suất sử dụng trang thiết bị hiện có. Công tác chỉ ñạo tuyến tuy ñược triển 

khai nhưng chưa thực sự ñạt hiệu quả cao, do một số cơ sở y tế chưa thực hiện tốt kế 

hoạch chỉ ñạo tuyến; công tác chỉ ñạo tuyến chưa chú trọng ñến hướng dẫn kỹ năng 

thực hành và chuyển giao công nghệ, việc ñào tạo cán bộ y tế ñể sử dụng các trang 

thiết bị hiện ñại, ñắt tiền còn hạn chế... Mặt khác, do tác ñộng của nền kinh tế thị 

trường nên lực lượng cán bộ y tế có tay nghề và sinh viên ra trường không muốn về 

công tác tại tuyến y tế cơ sở, ñặc biệt là các huyện, xã tình trạng thiếu hụt cán bộ y tế 

càng nghiêm trọng.  

Do ñó, việc cử cán bộ y tế luân phiên từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các 

bệnh viện tuyến dưới, luân phiên bác sĩ từ tuyến quận, huyện về khám, chữa bệnh tại 

trạm y tế tuyến phường, xã, thị trấn nhằm thực hiện Quyết ñịnh số 14/2013/Qð-TTg 

ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế ñộ luân 

phiên có thời hạn ñối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ý nghĩa 

rất quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại 

cộng ñồng; ñặc biệt là những ñịa bàn xa trung tâm thành phố. Việc nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho các bệnh viện tuyến 

dưới ñáp ứng nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật ngành y tế và ñể người dân dễ 

dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng cao, hạn chế chuyển tuyến nhằm 

giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện của thành phố là yêu cầu cấp bách.  

CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ðỀ ÁN  

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội ngày 23 tháng 11 

năm 2009; 

- Nghị ñịnh số 87/2011/Nð-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng 

dẫn cấp chứng chỉ hành nghề ñối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt ñộng 

ñối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

- Quyết ñịnh số 122/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

giai ñoạn 2011 - 2020, tầm nhìn ñến năm 2030;  

- Quyết ñịnh số 92/Qð-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt ðề án giảm quá tải bệnh viện giai ñoạn 2013 - 2020;  

- Quyết ñịnh số 14/2013/Qð-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng 
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Chính phủ về việc thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn ñối với người hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

- Quyết ñịnh số 3447/Qð-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai ñoạn 2011-2020;  

- Quyết ñịnh số 935/Qð-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

phê duyệt ðề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia ñình giai 

ñoạn 2013 - 2020;  

- Quyết ñịnh số 15/2011/Qð-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai ñoạn 2010 - 2020;  

- Quyết ñịnh số 22/2011/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ 

thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015;  

- Quyết ñịnh số 3738/Qð-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh ñào tạo 

nguồn nhân lực cho ngành y tế của Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 -2015.   

 

Phần thứ hai  

NỘI DUNG CỦA ðỀ ÁN THỰC HIỆN CHẾ ðỘ LUÂN PHIÊN    

  

I. MỤC TIÊU   

1. Mục tiêu chung  

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế thành phố nói chung và 

tuyến y tế cơ sở nói riêng, bảo ñảm mọi người dân ñược hưởng các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe ban ñầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, ñáp 

ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, ñặc biệt là vùng sâu, vùng xa thiếu cán 

bộ y tế.  

2. Mục tiêu cụ thể  

2.1. Giai ñoạn 2013 - 2020:  

- Tăng cường bác sĩ từ tuyến quận, huyện về tuyến phường, xã, thị trấn ñảm bảo 

100% trạm y tế ñều có bác sĩ. 
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- Trên 70% cơ sở y tế tuyến quận, huyện có cán bộ chuyên môn luân phiên từ 

tuyến thành phố về hỗ trợ.   

 2.2. Giai ñoạn sau năm 2020: Trên cơ sở ñánh giá kết quả ñạt ñược của giai 

ñoạn 2013 - 2020 và nhu cầu nguồn nhân lực cần hỗ trợ tại cơ sở khám chữa bệnh 

công lập tuyến quận, huyện, phường, xã, thị trấn, việc thực hiện chế ñộ luân phiên ñối 

với cán bộ y tế trên ñịa bàn thành phố ñược tiếp tục duy trì hoặc ñiều chỉnh cho phù 

hợp với tình hình thực tế của thành phố.  

II. PHẠM VI CỦA ðỀ ÁN   

ðề án này quy ñịnh thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn ñối với cán bộ y tế 

tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tuyến 

thành phố xuống tuyến quận, huyện và tuyến quận, huyện xuống tuyến phường, xã, 

thị trấn.  

Thời gian thực hiện ñề án: từ năm 2013 ñến năm 2020.  

III. ðỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

1. ðề án này áp dụng ñối với bác sĩ, ñiều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên (sau ñây 

gọi chung là cán bộ y tế) làm việc trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.  

2. ðối tượng ñược miễn thực hiện chế ñộ luân phiên  

2.1. Cán bộ y tế là nữ ñang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, 

nam nuôi con nhỏ một mình dưới 36 tháng tuổi.  

2.2. Cán bộ y tế ñã có thời gian công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có ñiều kiện 

kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên.  

2.3. Cán bộ y tế có hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn: Là con ñộc nhất trong gia ñình 

có bố, mẹ già; người trực tiếp chăm sóc bố, mẹ già yếu hoặc tàn tật ốm ñau thường 

xuyên; có vợ (hoặc chồng) bị tàn tật không có khả năng chăm sóc con cái; bản thân 

không bảo ñảm sức khỏe ñể công tác xa nhà. 

2.4. Cán bộ y tế là nam quá 55 tuổi, nữ quá 50 tuổi (trừ trường hợp tự nguyện).  

2.5. Các trường hợp ñặc biệt khác do Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị xem xét, quyết 

ñịnh ñối với cán bộ y tế thuộc quyền quản lý. 

IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN  

1. Phù hợp với nhu cầu về số lượng và chất lượng chuyên môn của tuyến dưới 

cần hỗ trợ và khả năng ñáp ứng của tuyến trên. 
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2. Ưu tiên cử cán bộ y tế luân phiên có thời hạn về các cơ sở khám chữa bệnh 

tuyến y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa. 

3. Bảo ñảm tính công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nhân lực. 

4. Chế ñộ luân phiên có thời hạn phải thực hiện theo kế hoạch ñược duyệt, ñúng 

thẩm quyền và ñúng trình tự.  

V. HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN CHẾ ðỘ LUÂN PHIÊN  

1. Việc cử cán bộ y tế ñi luân phiên có thời hạn theo hình thức cử cá nhân hoặc 

theo nhóm chuyên môn.  

2. Cán bộ y tế thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn với thời gian là 12 tháng 

trở lên (trừ trường hợp tự nguyện ñi thời gian dài hơn).  

3. Cán bộ y tế ñược cử ñi luân phiên có thời hạn theo nhiều ñợt, ở nhiều nơi theo 

yêu cầu của tuyến dưới.  

4. Cán bộ y tế ñã có thời gian ñi luân phiên theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm 

quyền trước khi ðề án này có hiệu lực thì ñược tính trừ vào thời gian ñi luân phiên 

theo quy ñịnh của ðề án này.  

VI. CHẾ ðỘ ðỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ TRONG THỜI GIAN ðI LUÂN 

PHIÊN  

1. Chế ñộ tiền lương, phụ cấp hiện hưởng  

a) 100% tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương (không bao gồm phụ cấp ưu 

ñãi nghề).  

b) Phụ cấp ưu ñãi nghề, phụ cấp ñộc hại, phụ cấp ñặc biệt; phụ cấp khu vực (nếu 

có) như ñối với người hành nghề tại nơi ñến công tác. Trường hợp nơi ñến luân phiên 

thực hiện các mức phụ cấp này thấp hơn tại ñơn vị ñược cử ñi thì ñược giữ nguyên 

mức hiện hưởng.  

c) Phụ cấp ñặc thù ñối với viên chức y tế như: Phụ cấp thường trực, phụ cấp 

phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và chế ñộ làm ñêm, thêm giờ (nếu có) theo 

chế ñộ quy ñịnh.  

d) Các quyền lợi khác như: Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng (nếu có).  

2. Chế ñộ ñặc thù ñối với cán bộ y tế ñược cử ñi luân phiên  

a) Trợ cấp hàng tháng bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ 

lãnh ñạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).  
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b) Thù lao biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tập huấn; tiền báo cáo viên 

theo chế ñộ ñào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nhà nước hiện hành khi tham 

gia các lớp tập huấn trong thời gian ñi luân phiên.   

c) Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ y tế trong thời gian ñi luân phiên tại trạm y tế 

phường, xã, thị trấn theo Quyết ñịnh số 187/2006/Qð-UBND ngày 29 tháng 12 năm 

2006 và Quyết ñịnh số 34/2011/Qð-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về một số chính sách ñối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành 

y tế, giáo dục trên ñịa bàn quận, huyện thuộc thành phố.  

3. Chế ñộ ưu tiên  

Cán bộ y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian ñi luân phiên (có quyết 

ñịnh khen thưởng của ñơn vị, nơi cán bộ y tế ñến luân phiên) thì ñược xét ưu tiên ñào 

tạo, bổ nhiệm, nâng bậc lương trước thời hạn, thay ñổi chức danh nghề nghiệp khi ñủ 

ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật và ñược hưởng các chế ñộ khen thưởng khác 

do ñơn vị quy ñịnh.  

VII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Triển khai chủ trương của ðề án 

Cấp ủy ðảng, Công ñoàn, ðoàn thanh niên,… các cấp tuyên truyền, vận ñộng 

thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố ñến tất cả các ñơn vị; chỉ ñạo 

các cơ sở y tế công lập xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ðề án; phát ñộng 

ñăng ký thi ñua; vận ñộng cán bộ y tế tình nguyện gắn với trách nhiệm của ñảng viên, 

ñoàn viên Công ñoàn, ñoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

2. Xác ñịnh nội dung và nhu cầu cần hỗ trợ của tuyến trên 

Căn cứ vào ñịnh hướng phát triển của ñơn vị trên cơ sở quy hoạch phát triển 

ngành y tế thành phố ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2025; ðề án vị trí việc làm; 

Các cơ sở y tế ñề xuất và xác ñịnh nhu cầu nguồn nhân lực cần hỗ trợ (số lượng, 

chuyên ngành, trình ñộ chuyên môn).  

3. Xây dựng kế hoạch cụ thể cử và tiếp nhận cán bộ luân phiên  

a) Cử cán bộ chuyên môn từ tuyến thành phố hỗ trợ tuyến quận, huyện:  

Trên cơ sở các ñề xuất nhu cầu của tuyến quận, huyện, Sở Y tế giao trách nhiệm 

cho các bệnh viện tuyến thành phố xây dựng và chuẩn bị kế hoạch cử cán bộ y tế luân 

phiên, hỗ trợ.   

b) Cử cán bộ chuyên môn từ tuyến quận, huyện hỗ trợ tuyến phường, xã, thị trấn:  
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- Trên cơ sở các ñề xuất nhu cầu của tuyến phường, xã, thị trấn; Bệnh viện quận, 

huyện xây dựng kế hoạch cử cán bộ y tế luân phiên từ quận, huyện ñể tăng cường hỗ 

trợ chuyên môn cho tuyến phường, xã, thị trấn. 

- Trường hợp bệnh viện quận, huyện không ñủ khả năng hỗ trợ cho tuyến 

phường, xã, thị trấn có thể ñề xuất các bệnh viện tuyến thành phố hỗ trợ cho các trạm 

y tế trên ñịa bàn quận, huyện.  

c) Tiếp nhận sự hỗ trợ từ tuyến thành phố, quận, huyện: 

- Các trạm y tế phường, xã, thị trấn có kế hoạch tiếp nhận sự hỗ trợ chuyên môn 

từ các bệnh viện thành phố, quận, huyện. 

- Các bệnh viện quận, huyện có kế hoạch tiếp nhận sự hỗ trợ chuyên môn từ các 

bệnh viện thành phố. 

d) ðối với cán bộ y tế ñi luân phiên: 

- Thông suốt về tư tưởng, tự nguyện, tự giác, an tâm công tác. 

- Có kinh nghiệm và trình ñộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của ñơn vị tiếp 

nhận.  

- Chuẩn bị tốt nội dung hướng dẫn thực hành, ñào tạo cán bộ tại chỗ cho tuyến 

dưới theo phương thức chuyển giao công nghệ ñảm bảo ñạt yêu cầu. 

VIII. NGUỒN KINH PHÍ VÀ TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ CHẾ ðỘ  

Nguồn kinh phí thực hiện các chế ñộ ñối với cán bộ y tế trong các cơ sở khám 

chữa bệnh công lập ñược bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các 

ñơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, trong ñó:  

1. Cơ sở khám chữa bệnh cử cán bộ y tế ñi luân phiên có thời hạn xuống tuyến 

dưới có trách nhiệm thanh toán các chế ñộ quy ñịnh tại ðiểm a, b Khoản 1 và ðiểm b 

Khoản 2 Mục VI của ðề án, cho cán bộ y tế thuộc ñơn vị mình ñã ñược cử ñi luân 

phiên.  

2. Cơ sở khám chữa bệnh nhận cán bộ y tế từ tuyến trên ñến luân phiên có trách 

nhiệm thanh toán các chế ñộ quy ñịnh tại ðiểm c Khoản 1; ðiểm c Khoản 2 Mục VI 

của ñề án và các quyền lợi khác như: Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng (nếu có), phúc 

lợi tập thể của ñơn vị mình cho cán bộ y tế ñược cử ñến luân phiên.   

3. Chế ñộ công tác phí:  

Công tác phí của cán bộ y tế ñi luân phiên do ñơn vị cử ñi chi trả theo chế ñộ 

quy ñịnh.  
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4. Nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ thanh toán các chế ñộ quy ñịnh tại ðiểm a 

Khoản 2 Mục VI của ðề án, cho cán bộ y tế ñược cử ñi luân phiên.  

 

Phần thứ ba  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 

I. THÀNH LẬP BAN CHỈ ðẠO ðỀ ÁN THỰC HIỆN CHẾ ðỘ LUÂN 

PHIÊN CÓ THỜI HẠN ðỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ, GIAI ðOẠN 2013 - 2020 

+ Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;  

+ Phó Trưởng ban thường trực: Giám ñốc Sở Y tế;  

+ Phó Trưởng ban:  

- ðại diện Lãnh ñạo Sở Nội vụ;  

- ðại diện Lãnh ñạo Sở Tài chính;  

+ Thành viên:  

- ðại diện Lãnh ñạo phòng Sở - ngành, Sở Nội vụ;  

- ðại diện Lãnh ñạo phòng quận - huyện, Sở Nội vụ;  

- Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;  

- Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế;  

- Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Sở Y tế.  

Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ ñạo ðề án, có trách nhiệm phối hợp với 

các cơ quan, ñơn vị có liên quan trong việc thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn 

ñối với cán bộ y tế.  

Nhiệm vụ của Ban chỉ ñạo ðề án: giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo các 

cơ sở khám chữa bệnh công lập của thành phố xây dựng kế hoạch cử cán bộ y tế ñi 

luân phiên có thời hạn trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi, chỉ ñạo, tổ chức 

triển khai thực hiện ðề án.   

Thành viên Ban chỉ ñạo hoạt ñộng theo chế ñộ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của mỗi 

thành viên do Trưởng ban phân công; kinh phí hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo thực hiện 

theo quy ñịnh của Nhà nước.   

II. TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ Y TẾ  
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- Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch luân phiên có thời hạn ñối với cán bộ 

y tế trên ñịa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.  

- Tổ chức, chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế 

hoạch luân phiên có thời hạn sau khi ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và 

ñịnh kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, ñề xuất giải quyết các vướng mắc, khó 

khăn về Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Quyết ñịnh khen thưởng hoặc ñề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các 

tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn.  

- Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho việc thực hiện nhiệm vụ luân 

phiên có thời hạn; huy ñộng các nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt ñộng luân phiên 

có thời hạn ñối với cán bộ y tế.  

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố chính sách ñãi ngộ ñối với cán 

bộ y tế tự nguyện ñi luân phiên với thời gian trên 12 tháng về các cơ sở khám chữa 

bệnh công lập trên ñịa bàn tuyến huyện và cán bộ y tế có trình ñộ chuyên môn sau ñại 

học (tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ CKII, bác sĩ CKI) ñược cử ñi luân phiên về các cơ sở khám 

chữa bệnh tuyến phường, xã, thị trấn.   

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN  

Phối hợp với Sở Y tế, chỉ ñạo và giám sát các cơ sở y tế công lập trên ñịa bàn 

thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức thực hiện kế hoạch luân phiên có thời hạn sau khi 

ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.  

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ðƠN VỊ CỬ CÁN BỘ Y TẾ ðI LUÂN 

PHIÊN 

- Thực hiện khảo sát, xác ñịnh nhu cầu của ñơn vị, ñịa phương tiếp nhận cán bộ 

y tế ñến luân phiên có thời hạn; hợp ñồng trách nhiệm với ñịa phương, ñơn vị về số 

lượng, trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, thời gian làm việc của cán bộ y tế ñến làm 

nhiệm vụ. 

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, thông qua các tổ chức chính trị, chính trị - xã 

hội của ñơn vị, công khai kế hoạch trong toàn ñơn vị và ñiều ñộng hoặc ñề nghị cơ 

quan có thẩm quyền ñiều ñộng cán bộ y tế ñi luân phiên có thời hạn theo kế hoạch.  

- Bố trí kinh phí ñể thực hiện chế ñộ luân phiên có thời hạn cán bộ y tế của ñơn 

vị theo quy ñịnh tại Mục VIII của ðề án.   
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V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ðƠN VỊ TIẾP NHẬN CÁN BỘ Y TẾ ðẾN 

THỰC HIỆN CHẾ ðỘ LUÂN PHIÊN 

- Xác ñịnh nhu cầu về nhân lực cần bổ sung, tăng cường phù hợp với yêu cầu 

thực tế, lập kế hoạch tiếp nhận cán bộ y tế ñến luân phiên có thời hạn và kỹ thuật 

chuyên môn cần hỗ trợ.  

- Sắp xếp chỗ ở, phương tiện làm việc, phổ biến các nội quy, quy ñịnh của ñơn 

vị cho cán bộ y tế ñến luân phiên.  

- Bố trí kinh phí ñể giải quyết chế ñộ cho cán bộ y tế ñi luân phiên có thời hạn ở 

ñơn vị và kinh phí ñể bảo ñảm các ñiều kiện vật chất phục vụ công tác chuyên môn 

cho cán bộ y tế ñến làm việc theo quy ñịnh tại Mục VIII. Nội dung của ñề án.  

- Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp làm việc giữa cán bộ y tế ñi luân 

phiên có thời hạn và cán bộ y tế của ñơn vị.  

- Xác nhận kết quả làm việc của cán bộ y tế ñến luân phiên.  

 

Phần thứ tư  

HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI  

 
1. Hiệu quả kinh tế   

- ðảm bảo nguồn nhân lực y tế cho tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh, tạo ñiều kiện cho người dân ñược tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày 

càng một tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến ñiều trị, góp phần giảm quá tải ở các cơ sở y 

tế tuyến trên, tránh lãng phí cho cộng ñồng và cho xã hội.   

- Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.   

- Làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực y tế ngày càng hoàn 

thiện hơn.  

2. Hiệu quả xã hội  

- Góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu y tế, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao tuổi 

thọ. Thực hiện tốt chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong 

tình hình mới.  

- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.  

- Người dân ở vùng sâu, vùng xa và ñặc biệt là các ñối tượng chính sách có ñiều 
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kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở, góp phần hoàn thành 

mục tiêu chung của thành phố.   

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, ñơn vị kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Y tế) ñể xem xét, giải quyết./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Hứa Ngọc Thuận 

 


